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TÓM TẮT HIỆN TRẠNG 5G & IOT TRÊN 
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM1 
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1. Tóm tắt hiện trạng 5G & IoT

Số lượng thuê bao 5G toàn cầu từ 2019 – 2027 (nguồn: Statista 2023)
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Dự báo số lượng thuê bao 5G toàn cầu năm
2025 (nguồn: GSMA Mobile Economy 2022)

Khu vực % Kết nối 5G Thuê bao (triệu)

Các nước phát triển Châu Á – TBD 64 195

Bắc Mỹ 63 272

Trung Quốc 52 892

Các nước Ả Rập 49 41

Châu Âu 44 304

Trung Đông & Bắc Phi 12 75

Châu Mỹ Latinh 11 82

Trung Á 9 36

Các nước còn lại ở Châu Á - TBD 8 222

Châu Phi 4 38

o Năm 2021: 200 nhà cung cấp dịch vụ
5G.

o Năm 2022: 487 nhà mạng ở 145 quốc
gia có kế hoạch triển khai 5G.

o 36 nhà mạng ở 21 quốc gia đã triển
khai mạng 5G SA.

o 111 nhà mạng ở 52 quốc gia đang đầu
tư vào mạng 5G SA.

(Nguồn: Báo cáo 5G GSA tháng 11/2022)

❖ T10/2022: 207 nhà sản xuất, 1.650
chủng loại thiết bị.

❖ 878 mẫu điện thoại, còn lại là Access
Point, máy tính bảng, thiết bị đeo,…

(Nguồn: Báo cáo 5G GSA tháng 11/2022)

1. Tóm tắt hiện trạng 5G & IoT
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Số lượng thiết bị IoT toàn cầu từ 2015 - 2027

1. Tóm tắt hiện trạng 5G & IoT
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Tỷ lệ thiết bị IoT so với tổng số thiết bị có kết nối Internet
(nguồn: IoT Analytics)

1. Tóm tắt hiện trạng 5G & IoT
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1. Tóm tắt hiện trạng 5G & IoT

➢ Từ tháng 11/2020 thử nghiệm 5G.
➢ 3 nhà mạng.
➢ Các tỉnh/TP lớn: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,…
➢ Dịch vụ thử nghiệm chủ yếu là eMBB.
➢ Mạng di động Vinaphone (VNPT): > 2 triệu thiết bị đầu cuối hỗ trợ 5G.

5G tại Việt Nam
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1. Tóm tắt hiện trạng 5G & IoT

➢ Số lượng thiết bị IoT:
✓ Năm 2023: < 4 triệu thiết bị.
✓ Năm 2027: dự kiến khoảng 15 triệu thiết bị (nguồn: Deloitte 6/2023).

➢ Quy mô thị trường:
✓ Năm 2021: khoảng 2,5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 21%/năm.
✓ Năm 2027: dự kiến đạt khoảng 8,5 tỷ USD (nguồn: Research and Market 6/2023).

➢ 5 loại dịch vụ khác nhau: kết nối, quản lý thiết bị, ứng dụng, quản lý và phân tích dữ liệu,
học máy và trí tuệ nhân tạo.

➢ 25 kịch bản sử dụng (nguồn: Mason).
➢ Một số công ty IoT: VNPT Technology, Viettel, FPT, Rạng Đông,….
➢ VNPT Technology:

✓ Nhà cung cấp dich vụ IoT B2B hàng đầu VN.
✓ Công ty duy nhất tại VN đạt chuẩn quốc tế oneM2M từ năm 2020.

Thị trường IoT Việt Nam



NỘI DUNG

10

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI IPv6 
CHO 5G VÀ IoT2 
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2. Giải pháp triển khai IPv6 cho 5G và IoT

Sự cần thiết của IPv6 đối với 5G và IoT 

IPv4 không đủ địa chỉ để phát triển dịch vụ 5G và IoT.

IPv6 là lựa chọn tất yếu cho 5G và IoT.
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2. Giải pháp triển khai IPv6 cho 5G và IoT

Giải pháp
2 giải pháp triển triển khai IPv6 phổ biến nhất:
➢ Dual - stack.
➢ IPv6 only.

Dual Stack
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IPv4

Network

IPv6

Network

IPv6

host

Dual stack

Router

IPv4

host

IPv4 / IPv6 PDP

Context

Dual - stack IPv6 only
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2. Giải pháp triển khai IPv6 cho 5G và IoT

Dual - stack

+ Đơn giản.
+ Chi phí thấp.
+ Độc lập.
+ Chuẩn hoá.
+ Dễ chuyển đổi.

Dual Stack

v4/v6  host

RBS
GGSN

IPv4

Network

IPv6

Network

IPv6

host

Dual stack

Router

IPv4

host

IPv4 / IPv6 PDP

Context

Duy trì hệ thống CGNAT.

Phù hợp trong giai đoạn đầu triển khai IPv6 và IPv4 vẫn còn phổ biến
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2. Giải pháp triển khai IPv6 cho 5G và IoT

IPv6 only

+ Dễ cấu hình.
+ Dễ chuyển đổi.

+ Đầu tư thiết bị.
+ Không đáp ứng 1 số trường
hợp sử dụng.
+ Cần kết hợp NAT64 &
464XLAT.

Phù hợp khi IPv6 đã chiếm tỷ trọng lớn so với IPv4 hoặc tắt IPv4
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2. Giải pháp triển khai IPv6 cho 5G và IoT
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2. Giải pháp triển khai IPv6 cho 5G và IoT
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2. Giải pháp triển khai IPv6 cho 5G và IoT

Dual – stack là giải pháp tối ưu 
trong giai đoạn hiện nay
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2. Giải pháp triển khai IPv6 cho 5G và IoT

Tỷ lệ sử dụng IPv6 trung bình trên thế giới từ 39 – 43% 
(nguồn: thống kê tháng 3/2023 của Google)
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KHUYẾN NGHỊ3 



3. Khuyến nghị
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Tiêu chuẩn hoá các thiết bị Viễn thông, CNTT; yêu 
cầu thiết bị hạ tầng và thiết bị đầu cuối sản xuất, 
kinh doanh tại Việt Nam phải hỗ trợ và ưu tiên sử
dụng IPv6.

Có chính sách khuyến khích và yêu cầu các nhà 
cung cấp phần mềm, dịch vụ nội dung,.... tại Việt 
Nam phải cung cấp sản phẩm hỗ trợ IPv6.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chương trình, dự án quốc gia 
sử dụng IPv6. 

Tăng cường hợp tác quốc tế về IPv6.
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TRÂN TRỌNG 

CẢM ƠN !
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